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Tấm đá PU là một loại tấm ốp tường trang trí với chất l iệu nhẹ, thân

thiện với môi trường, vật l iệu chủ yếu từ polyurethane mật độ cao thông

qua công nghệ đặc biệt. Không chỉ kiên cố dùng bền mà còn có công

năng cách nhiệt giữ nhiệt, kết cấu nhẹ chắc chắn dùng bền không rơi

rớt, màu sắc đồng đều, bề mặt 3D: thiết kệ ngoại quan như đá thật.

Phương pháp lắp đặt khô không cần xi măng vô cùng dễ dàng. Một ưu

điểm khác của tấm đá PU đó là trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển và

lắp đặt. Đều có thể dùng trong trang trí thương mại, nội thất gia đình,

công nghiệp. 

Giới Thiệu Sản Phẩm

Nhanh chóng: Thời gian thi công cho toàn bộ dự án và thời gian lắp đặt

ngắn, tiết kiệm nhiều thời gian so với lắp đặt đá văn hóa truyền thống. 

Kết cấu nhẹ: Sử dụng vật l iệu công nghệ cao tạo thành, kết cấu nhẹ và

không cần hỗ trợ từ máy móc, có thể lắp đặt bởi một người. 

Sử dụng bền: Sản phẩm làm từ vật l iệu polymer cao cấp, được phủ

nhiều lớp sơn chống ăn mòn, chống nắng và chống tia UV, tăng tuổi thọ

của sản phẩm. 

Dễ dàng lắp ráp: Thiết kế sản phẩm với hèm khóa âm dương, có rãnh

và khe hở. Phần lớn công việc không cần phải trám khe, có thể lắp đặt

trực tiếp bằng vít hoặc dùng súng đinh.

Thiết kế bề mặt giống đá thật: Khuôn mẫu sản phẩm được chế tạo từ

việc đánh bóng tỉ mỉ theo mẫu đá thực tế, xử lý bằng công nghệ đặc biệt

khiến ngoại quan sản phẩm trở nên tinh tế, trông như đá tự nhiên.

PU stone is a new type of l ightweight and environmentally friendly wall

decoration board, mainly composed of highdensity polyurethane material,

made through special processes. It is not only durable and sturdy, but also

thermally insulated. Its texture is l ight, sturdy, durable, and does not fall off.

Its color is uniform, and its threedimensional surface has a true stone

appearance. The dry hanging construction method without cement can be

easily completed. Its advantages are: l ight weight, easy transportation, and

easy installation. In terms of design applications, it can be applied to almost

any commercial, home, and work equipment anywhere.

Product Introduction

Product Features
Fast: The direct installation time and the time required for the entire project

are much shorter, far less than the installation time of traditional cuitural

stones 

Lightweight: Due to the use of high tech matena's, it is l ightweight and

does not require the cooperation of other machinery. It can be installed by a

single person. 

Durable: The product is composed of polymer materials and sprayed with

multiple layers of high-strength coatings, making it acid resistant, sun

resistant, and UV resistant, making it more durable to use. 

Easy to install: The product is designed as an internal card structure with

tongue edges, grooves, and reserved seams. Most jobs do not require

caulking and can be installed directly with screws or gun nails. 

Real Appearance: The product mold is finely polished based on real

stones, and special processing techniques make the appearance of the

product more delicate, just l ike real stones.

Tính Năng Sản Phẩm
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Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

01- Trắng Victoria

PU Earthen Tile Panel

Quy cách (Specication): 1200×180×35mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×340×220mm

Đóng gói (Packing): 12pcs/19kg

Pu Gạch Ngói Cổ

02- Xám xi măng 03- Đen la mã

Bố cục A

MCB-111
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PU Castle Stone
Pu Đá Lâu Đài

Quy cách (Specication): 1200×300×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1250×350×230mm

Đóng gói (Packing): 6pcs/11.5kg

Bố cục A

01- Trắng Victoria 02- Đen roma 03- Vàng sa mạc 04- Nâu anh quốc

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MCB-110
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PU Brick Stone
Pu Vân Gạch Gốm

Quy cách (Specication): 1160×300×25mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1250×350×230mm

Đóng gói (Packing): 6pcs/10kg

Bố cục A

01- Trắng
Victoria

02- Cam  
tao nhã

03- Đỏ
thôn quê

04- Gạch
nung đỏ

05- Gạch
nung xám

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MCB-101
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PU Cultural Brick Big Board
Pu Vân Gạch Gốm Tấm Lớn

Quy cách (Specication): 1200×600×20mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 20pcs/34kg

Bố cục A

01- Gạch trắng 02- Gạch xám 03- Gạch đỏ

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MCB-101-1
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PU Granite Stone
Pu Đá Granite

Quy cách (Specication): 1160×300×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1250×350×230mm

Đóng gói (Packing): 6pcs/11.5kg

Bố cục A

01- Trắng
Victoria

02- Vàng
rhine

03- Cà phê
3 tầng

05- Đen la
mã

04- Xám
thái sơn

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MCB-104
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PU Slate Stone
Pu Đá Slate

Quy cách (Specication): 1160×300×30mm 

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1250×350×230mm

Đóng gói (Packing): 6pcs/11.5kg

Bố cục A

01- Trắng
Victoria

02- Màu
cafe

03- Xám
thái sơn

04- Xanh
navy

05- Đen
Roma

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MCB-105
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PU Slate Stone B Style
Pu Đá Slate Loại B

Quy cách (Specication): 1160×300×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1250×350×230mm

Đóng gói (Packing): 6pcs/11.5kg

Bố cục A

01- Đen
Roma

02- Xám
thái sơn

03- Vàng
sa mạc

1200 x 600mm

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MCB-103/MCB-103-1
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PU Rusty Stone
Pu Đá Rusty

Quy cách (Specication): 1160×300×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1250×350×230mm

Đóng gói (Packing): 6pcs/11.5kg

Bố cục A

01- Trắng
Victoria

02- Vàng
rhine 

03- Vàng
sa mạc 

04- Vàng
Sahara 

05- Đen
than chì

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MCB-107
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PU Striped Stone
Pu Đá Bản Dài

Quy cách (Specication): 1160×300×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1250×350×230mm

Đóng gói (Packing): 6pcs/10kg

Bố cục A

01- Bạc
cổ điển

02- Đồng
cổ điển

03- Xám
nhạt

04- Xám
đậm

04- Đen
Roma

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MCB-110-1
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PU Wave Stone + PU Striated Stone

PU Vân Đá Nước Chảy
Tấm Nhỏ + PU Đá Vân

Bố cục A

01- Trắng
Victoria

02- Vàng
rhine 

03- Đen
Roma

04- Đen
than chì

1200-600mm

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

Quy cách (Specication): 1200×300×30mm 

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1250×350×230mm

Đóng gói (Packing): 6pcs/10kg

MCB-102/MCB-QMS
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PU Wave Stone
Pu Vân Đá Nước Chảy

Quy cách (Specication): 1200×600×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 14pcs/27kg

Bố cục A

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MS11
Xám

MS12
Vàng 

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MRS-206
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PU Wood Board+PU Sea Rot Wood
 PU Ván Gỗ + PU Gỗ Biển Mục

Quy cách (Specication): 1160×300×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1250×350×230mm

Đóng gói (Packing): 7pcs/11.5kg

Bố cục A

01- Cam
cổ điển

02- Nâu
cổ điển

03- Xám
đậm

1200 x 600mm

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MCB-108/MRS-HFM
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PU Tree-Ring Wood
PU Vân Gỗ Vòng Tuổi

Quy cách (Specication): 1160×300×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1250×350×230mm

Đóng gói (Packing): 6pcs/10kg

Bố cục A

01- Xám
nhạt

02- Xám
đậm

03- Cam
cổ điển

04- Nâu
cổ điển

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MCB-109
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PU Wood Grain Stone
PU Đá Vân Gỗ

Quy cách (Specication): 1160×300×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1250×350×230mm

Đóng gói (Packing): 6pcs/11.5kg

Bố cục A

01- Trắng
Victoria

02- Xám
Nhạt

03- Xám
đậm

04- Vàng
rhine

05- Đen
Roma

06- Đen
than chì

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MCB-106
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PU Stone Peel Panel
Pu Tấm Ốp Đá - Siêu Mỏng

Quy cách (Specication): 1200×600×10~20mm 

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 20pcs/29kg

Bố cục A Bố cục B Bố cục C Bố cục D

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MRS-201
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PU Stone Peel Panel Thin Style
Pu Tấm Ốp Đá - Loại Mỏng

Quy cách (Specication): 1200×600×10~40mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize):1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 12pcs/23kg

Bố cục A Bố cục B Bố cục C Bố cục D

MS11
Xám 

MS12
Vàng

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MRS-202/MRS-202
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PU Stone Peel Panel
Pu Tấm Ốp Đá

Quy cách (Specication): 1200×600×20~60mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize):1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 8pcs/19kg

Bố cục A Bố cục B Bố cục C Bố cục D

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS11
Xám 

MS12
Vàng

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MRS-203/MRS-203
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PU Shroom Stone Thin Style

Pu Giả Đá Vân Nấm
- Kiểu Mỏng

Quy cách (Specication): 1200×600×20~50mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 11pcs/22.5kg

Bố cục A

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS11
Xám 

MS12
Vàng

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MRS-208/MRS-208
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PU Shroom Stone
Pu Giả Đá Vân Nấm

Quy cách (Specication): 1200×600×20~100mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize):1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 6pcs/15kg

Bố cục A Bố cục B

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS11
Xám 

MS12
Vàng

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MRS-209/MRS-209
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PU Dragon Grain Stone

Quy cách (Specication): 1200×600×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize):1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 10pcs/20.5kg

Bố cục A

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

Pu Giả Đá Long Thạch

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS11
Xám 

MS12
Vàng

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MRS-214
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PU Cement Panel

Pu Giả Đá Xám Xi Măng -
Siêu Mỏng

Quy cách (Specication): 1200×600×10~20mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×200mm

Đóng gói (Packing): 20pcs/22kg

Bố cục A Bố cục B Bố cục C Bố cục D

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS11
Xám 

MS12
Vàng

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MRS-210
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PU Shale Stone
Pu Giả Đá Phiến

Quy cách (Specication): 1200×600×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize):1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 12pcs/24.5kg

Bố cục A

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS11
Xám 

MS12
Vàng

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MRS-205/MRS-205
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PU Rock Slab
Pu Giả Đá Núi

Quy cách (Specication): 1200×600×100mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize):1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 5pcs/16kg

Bố cục A Bố cục B

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS11
Xám 

MS12
Vàng

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MRS-204
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PU Moonscape board
Pu Giả Đá Mặt Trăng

Quy cách (Specication): 1200×600×30mm 

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize):1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 10pcs/22kg

Bố cục A

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS11
Xám 

MS12
Vàng

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MRS-213
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PU Imitation Stone Brick
Pu Giả Gạch Pha Lê

Quy cách (Specication): 1200×600×20mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 20pcs/42.5kg

Bố cục A

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10
 Đỏ

MRS-JSZ

26



PU Stone Peel Pane（2.4M）
Pu Ốp Đá Tấm Lớn (2.4M)

Quy cách (Specication): 2400×800×20~80mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize):2420×820×450mm

Đóng gói (Packing): 6pcs/59kg

MSC01- Trắng
Victoria

MSC02- Xám
nhẹ

MSC03- Xám
đậm

MSC04 - Xám

MSC05 - Vàng

MSC06 - Đen Roma

Bố cục A Bố cục B

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MBR-301
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PU Stone Peel Pane（2.4M）
Pu Vân Núi Dốc (2.4M)

Quy cách (Specication): 2400×800×20~120mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize):2420×820×450mm

Đóng gói (Packing): 4pcs/39kg

Bố cục A

MS01 - Trắng MS04 - Xám MS08 - Đen MS09 - Đen MS10 - Đỏ

MBR-305
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PU Stone Peel Pane（2.4M）

Đá Ốp Tường Vân Núi PU
Khổ Lớn (2.4M)

Quy cách (Specication): 2400×600×20~80mm 

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 2440×620×200mm

Đóng gói (Packing): 3pcs/17kg

Bố cục A

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MBR-308（2.4M）
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PU Stone Peel Pane（2.4M）
Pu Vân Sọc Trụ (2.4M)

Quy cách (Specication): 2400×500×100mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize):2440×520×400mm

Đóng gói (Packing): 4pcs/22kg

Bố cục A

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS04
Xám 

MS08
Đen

MS09
Đen

MS12
Vàng

MBR-306

30



PU Wave Stone（3M）

Pu Vân Đá Nước Chảy -
Tấm Lớn(3M）

Quy cách (Specication): 3000×600×25mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 3040×620×190mm

Đóng gói (Packing): 5pcs/28.5kg

Bố cục A

MS01
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MBR-309
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PU Stone Peel Pane（3M）
Pu Giả Đá Vân Khung (3M）

Quy cách (Specication): 3000×410×45mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 3020×430×280mm

Đóng gói (Packing): 5pcs/38kg

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MBR-303
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PU Stone Peel Pane（3M）
Pu Vân Đá 5 Bản Lớn (3M)

Quy cách (Specication): 3000×600×50mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 3040×620×190mm

Đóng gói (Packing): 5pcs/27kg

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS08
Đen

MBR-307 (2.4M)/MBR-307（3M）
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PU Stone Peel Pane（3M）
Tấm PU Vân Đá Bản Lớn (3M)

Quy cách (Specication): 3000×1200×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 3060×1240×140mm

Đóng gói (Packing): 4pcs/41.5kg

MS01 - Trắng MS08 - Đen

MBR-302-1
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PU Stone Peel Pane（3M）
Tấm PU Vân Núi 3 Bản Lớn (3M)

Quy cách (Specication): 3000×600×80mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 3040×620×190mm

Đóng gói (Packing): 3pcs/19kg

Bố cục A

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS05
Xám 

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MBR-308（3M）
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PU Stone Peel Pane（3M）
Tấm PU Giả Đá Vách Núi (3M)

Quy cách (Specication): 3000×1200×20~120mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 3020×1220×60mm

Đóng gói (Packing): 4pcs/40kg

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS06 - Xám MS08 - Đen

MBR-310

36



PU Shale Stone(3.4M)
PU Giả Đá Phiến Tấm Dài (3.4M)

Quy cách (Specication): 3400×520×25mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 3420×540×150mm

Đóng gói (Packing): 4pcs/30kg

MSC01 -
Trắng

Victoria

MSC02 -
Xám

MSC03 -
Xám

MSC04 -
Xám

MSC05 -
Vàng

MSC06 -
Đen

Roma

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MBR-302
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PU City Wall Stone
PU Giả Đá Tường Thành

Quy cách (Specication): 1500×750×50mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1540×790×380mm

Đóng gói (Packing): 5pcs/24kg

Bố cục A

MST01 - Vàng MST02 - Vàng MST03 - Xám MST04 - Đen 

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MBR-CQS
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PU Rampart Stone
PU Giả Đá Vụn

Quy cách (Specication): 1500×750×50mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1540×790×380mm

Đóng gói (Packing): 5pcs/24kg

Bố cục A

MST01 - Vàng MST02 - Vàng MST03 - Xám MST04 - Đen 

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MBR-SSS

39



PU Sea Rock
PU Giả Đá San Hô

Quy cách (Specication): 1500×750×50mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1540×790×380mm

Đóng gói (Packing): 5pcs/24kg

Bố cục A

MS01 - Vàng MS02 - Xám MS03 - Đen MS04 - Đỏ

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MBR-HJS
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PU Imitation Turtle Grain Stone
PU Giả Đá Mai Rùa

Quy cách (Specication): 1600×870×50mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1610×880×280mm

Đóng gói (Packing): 5pcs/24kg

Bố cục A

MS01 - Vàng MS02 - Xám MS03 - Đen MS04 - Đỏ 

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MBR-GWS
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PU Pebble
PU Giả Đá Cuội

Quy cách (Specication): 1600×880×85mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1610×900×360mm

Đóng gói (Packing): 4pcs/26kg

Bố cục A

MS01 - Xám MS02 - Vàng MS03 - Cam MS04 - Đỏ

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MBR-ELS
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PU Decorative Components
Kết Cấu PU Chữ Nhật

Quy cách (Specication): 1200×600×40mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 9pcs/22kg

Bố cục A

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04 
Xám 

MS05 
Xám 

MS06 
Xám

MS11 
Xám

MS12 
Vàng

MS07 
Vàng

MS08 
Đen

MS09 
Đen

MS10 
Đỏ

MDC-401
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PU Decorative Components

MS11
Xám

MS12
Vàng

Kết Cấu PU Lỗ Xiên

Quy cách (Specication): 1200×600×40mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 10pcs/26kg

Bố cục A

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MDC-403
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PU Decorative Components
Kết Cấu PU Ô Vuông Lớn

Quy cách (Specication): 1200×600×40mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 9pcs/22kg

Bố cục A

MS07
Vàng 

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MS11
Xám

MS12
Vàng

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MDC-DFG
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PU Decorative Components
Kết Cấu PU Lỗ Tròn

Quy cách (Specication): 1200×600×40mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 11pcs/21.2kg

Bố cục A

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng 

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MS11
Xám

MS12
Vàng

MDC-405
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PU Decorative Components
Kết Cấu PU Lỗ Vuông

Quy cách (Specication): 1200×600×35mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 11pcs/21.2kg

Bố cục A

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng 

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MS11
Xám

MS12
Vàng

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MDC-407
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PU Decorative Components
Kết Cấu PU Cửa Khải Hoàn

Quy cách (Specication): 1200×600×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 10pcs/24kg

Bố cục A

MS01 -
Trắng

MS02 -
Trắng

MS03 -
Trắng

MS04 -
Xám 

MS05 -
Xám 

MS06 -
Xám

MS07 -
Vàng 

MS08 -
Đen

MS09 -
Đen

MS10 -
Đỏ

MS11 -
Xám

MS12 -
Vàng

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MDC-409
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PU Decorative Components
Kết Cấu PU Hình Thanh

Quy cách (Specication): 1200×600×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 9pcs/31kg

Bố cục A

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng 

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MS11
Xám

MS12
Vàng

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MDC-413
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PU 3D Panel
PU Giả Gạch Bánh Mì

Quy cách (Specication): 1200×600×35mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 11pcs/21.2kg

Bố cục A

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng 

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MDP-501
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PU Decorative Components
Kết Cấu PU Kiểu Đồng Hồ

Quy cách (Specication): 1200×600×40mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm 

Đóng gói (Packing): 14pcs/27.7kg

Bố cục A

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng 

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MS11
Xám

MS12
Vàng

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MDP-502

51



PU Feather Stone
PU Giả Đá Lông Vũ

Quy cách (Specication): 900×200×20mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 910×620×350mm 

Đóng gói (Packing): 30pcs/20kg

Bố cục A

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng 

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MS11
Xám

MS12
Vàng

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MDP-508
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PU Decorative Components
PU Giả Đá Tương Lai

Quy cách (Specication): 1200×600×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 1220×620×420mm

Đóng gói (Packing): 15pcs/28.5kg

Bố cục A

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng 

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MS11
Xám

MS12
Vàng

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MDP-503
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PU Decorative Components
Tấm PU Lượn Sóng

Quy cách (Specication): 900×600×30mm

Chất liệu (Material): Polyurethane

Kích thước đóng thùng (CartonSize): 935×635×333mm

Đóng gói (Packing): 9pcs/21.5kg

Bố cục A

MS01
Trắng

MS02
Trắng

MS03
Trắng

MS04
Xám 

MS05
Xám 

MS06
Xám

MS07
Vàng 

MS08
Đen

MS09
Đen

MS10 
Đỏ

MS11
Xám

MS12
Vàng

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi bởi tác động môi trường và ánh sáng,
hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
The Picture Is For Reference Only

MDP-504
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Công Nghệ Cán Màng Công Nghệ Sơn Trong Khuôn

MS01 - Trắng MS02 - Trắng MS03 - Trắng

MS04 - Xám MS05 - Xám MS06 - Xám

MS07 - Vàng MS08 - Đen MS09 - Đen

MS10 - Đỏ MS11 - Xám MS12 - Vàng

MSC01 - Trắng Victoria MSC02 - Xám MSC03 - Xám

MSC04 - Xám MSC05 -Vàng MSC06 - Đen Roma

Bảng Màu Tùy Chọn

Màu sắc có thể tùy chỉnh, hỗ trợ làm theo mẫu mã đặt hàng
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MBR-307
3000*600*50mm

MBR-308
3000*600*60mm

MRS-204
1200*600*90mm

MRS-209-1
1200*600*80mm
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MRS-210
1200*600*10mm

MRS-208
1200*600*50mm

MRS-202
1200*600*30mm

MRS-203-2
1200*600*50mm
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MCB-113
1160*300*30mm

MCB-110
1200*300*30mm

MRS-205-2
1200*600*30mm

MRS-201
1200*600*15mm
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MCB-112
1160*300*30mm

MCB-101
1160*300*25mm

MCB-101
1160*300*25mm

MCB-105
1160*300*30mm
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MBR-309
3000*600*25mm

MDP-503
1200*600*30mm

MDP-503
1200*600*30mm

MRS-206
1200*600*30mm
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MDC-405
1200*600*40mm

MDC-401
1200*600*40mm

MDC-410
1200*600*40mm

MDC-403
1200*600*40mm
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MCB-102
1200*300*30mm

MCB-110
1200*300*30mm

MDP-508
900*200*20mm

MCB-107
1160*300*30mm

62



MDP-502
1200*600*40mm

MCB-108
1160*300*30mm

MCB-109
1160*300*30mm
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1. Draw a horizontal l ine on
the wall (Đo lường và đánh
dấu vị trí trên tường, dễ
dàng lắp đặt).

2. Put the starter strip on
the bottom of the wall.
(Ở chân tường đặt tấm
ngang).

3. Install the first panel from
the left bottom. (Ở phía bên
trái chân tường bắt đầu lắp
đặt tấm đầu tiên)
    

4. Lay the panels down to up,
left to right, fix the panels with
screws on the joints. (Lắp từ
trái sang phải, từ trên xuống
dưới, dùng vít cố định)
    

5. Check if the panels are
horizontal with a level
during installation. (Trong
quá trình lắp đặt dùng
thước đo ngang để kiểm tra
đã cân bằng hay chưa)

6. Keep on install ing the
panels, corners and top
lines. (Hoàn thành việc lắp
đặt tấm ốp, góc và cạnh).

7. Cut the panel with a saw
if necessary. (Dùng cưa tay
hoặc cưa điện để cắt).

8. Dril l the screw through the
center of the joints to the
wall. (Khi bắn vít nên bắn từ
vị trí tâm mối nối).

9. Upper panel interlocks with
lower panel, screws are
invisible. (Tấm trên khóa trong
với tấm dưới, an toàn và chắc
chắn, vít không bị lộ ra bên
ngoài).

Keo Silicone
Cấu Trúc

Cưa tay

Thước Đo Ngang

Thước Dây Đinh Ốc 
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